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HỘI ĐỒNG XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP 

THCS (BTVH, TTGDTX) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	(Mẫu 4)


DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THCS

Năm học 2021-2022
Danh sách: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	STT
	Họ và tên
	Giới tính
	Dân tộc
	Ngày sinh
	Nơi sinh
	Lớp
	XL Hạnh kiểm lớp 9
	XL Học lực lớp 9
	Hưởng ưu tiên
	Hưởng khuyến khích
	XL Tốt nghiệp
	Ghi chú
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Duyệt công nhận tốt nghiệp THCS

Tổng số: . . . . . . . . . . . học sinh                                                                                                  Ngày . . . tháng . . . năm 2022
Trong đó: Loại giỏi: . . . . . . ; Loại khá: . . . . . . ; Loại trung bình: . . . . . . .                                                CHỦ TỊCH
                    Nam: . . . . . . . . . . . . ; Nữ: . . . . . . . . . . . . .                                                                                                 (chữ ký, họ tên, đóng dấu) 

Tốt nghiệp do được hưởng ưu tiên: . . . . . . . . . khuyến khích: . . . . . . . . . .

                Hà Nội, ngày . . . tháng . . . năm 2022
                    TRƯỞNG PHÒNG GDĐT
                                (chữ ký, họ tên, đóng dấu) 
Hướng dẫn:

- Lập riêng thành 3 loại danh sách: Danh sách 1: Học sinh học hết chương trình THCS năm học 2021-2022 có XL học lực từ Trung bình trở lên; Danh sách 2: Học sinh học hết chương trình THCS năm học 2021-2022 có XL học lực Yếu; Danh sách 3: Học sinh học hết chương trình THCS từ những năm học trước.
- Trong mỗi danh sách xếp thứ tự  tên học sinh của toàn trường theo vần a, b, c, … (như đánh SBD).

- Cột 3: Ghi Nam hoặc Nữ; Các cột 8, 9, 12 ghi rõ và đầy đủ theo các loại (không ghi tắt); Các cột 10, 11 ghi tắt như phần Ghi chú Phiếu dự tuyển vào lớp 10; Cột 13: Nếu học sinh học hết chương trình THCS từ những năm học trước thì ghi tên và năm học lớp 9 trường THCS (BTVH,TT GDNN-GDTX) đã học hoặc các ghi chú khác.

 * Ghi chú: Phòng GD&ĐT dùng phần mềm CSDL để lập danh sách này.
